
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ

Thi/

Kiểm

tra
I Các môn học chung 19 435 157 255 23

MH 01 Chính trị 4 75 41 29 5
MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2
MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng- An ninh 3 75 36 35 4
MH 05 Tin học 3 75 15 58 2
MH 06 Tiếng Anh 5 120 42 72 6

II Các môn học, mô đun chuyên môn 82 1905 515 1288 102
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 4 90 28 58 4

MĐ 07 Tiếng Việt thực hành 2 45 14 29 2
MĐ 08 Cơ sở Văn hóa Việt Nam 2 45 14 29 2

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 78 1815 487 1230 98

MH 09 Ngữ pháp tiếng Nhật 1 3 60 28 28 4
MĐ 10 Kỹ năng Nói 1 3 75 15 55 5
MĐ 11 Kỹ năng Viết 1 3 75 15 57 3
MĐ 12 Kỹ năng Nghe 1 3 75 15 57 3
MĐ 13 Kỹ năng Đọc 1 3 75 15 55 5
MH 14 Ngữ pháp tiếng Nhật 2 3 60 28 28 4
MĐ 15 Kỹ năng Nói 2 3 75 15 55 5
MĐ 16 Kỹ năng Viết 2 3 75 15 57 3
MĐ 17 Kỹ năng Nghe 2 3 75 15 57 3
MĐ 18 Kỹ năng Đọc 2 3 75 15 55 5
MH 19 Ngữ pháp tiếng Nhật 3 3 60 28 28 4
MĐ 20 Kỹ năng Nói 3 3 75 15 55 5
MĐ 21 Kỹ năng Viết 3 3 75 15 57 3
MĐ 22 Kỹ năng Nghe 3 3 75 15 57 3
MĐ 23 Kỹ năng Đọc 3 3 75 15 55 5
MĐ 24 Ngữ pháp tiếng Nhật 4 2 45 15 28 2
MĐ 25 Kỹ năng Nói 4 2 45 15 28 2
MĐ 26 Kỹ năng Viết 4 2 45 15 28 2
MĐ 27 Kỹ năng Nghe 4 2 45 15 28 2
MĐ 28 Kỹ năng Đọc 4 2 45 15 28 2
MH 29 Từ vựng tiếng Nhật 2 30 28 0 2
MĐ 30 Thực hành dịch 1 3 90 0 82 8
MĐ 31 Thực hành dịch 2 3 90 0 82 8
MH 32 Tiếng Nhật thương mại 2 30 24 4 2
MH 33 Viết báo cáo bằng tiếng Nhật 2 30 24 4 2
MH 34 Kỹ năng thuyết trình tiếng Nhật 2 30 24 4 2
MH 35 Thư tín thương mại Tiếng Nhật 2 30 24 4 2
MH 36 Tiếng Nhật du lịch 2 30 24 4 2
MĐ 37 Thực tập nghề nghiệp 5 150 0 150 0

101 2340 672 1543 125Tổng cộng
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